
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 ttkt26k305 Nguyễn Việt Anh 09/12/1991 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

2 ttkt26k313 Bùi Thị Minh Hạnh 03/04/1990 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

3 ttkt26k315 Nguyễn Thị Hạnh 19/12/1997 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

4 ttkt26k316 Lê Văn Hiệp 08/02/1995 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

5 ttkt26k320 Nguyễn Thị Huệ 13/10/1990 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

6 ttkt26k321 Phùng Thanh Hùng 26/12/1986 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

7 ttkt26k322 Nguyễn Ngọc Huy 25/10/1992 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

8 ttkt26k326 Vũ Tưởng Lân 18/10/1982 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

9 ttkt26k327 Bùi Hoàng Linh 20/12/1998 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

10 ttkt26k328 Hà Phương Linh 21/12/1997 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

11 ttkt26k329 Hoàng Văn Minh 05/04/1997 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

12 ttkt26k332 Nguyễn Văn Ngân 12/09/1989 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

13 ttkt26k334 Tạ Thị Kim Nhung 02/08/1993 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

14 ttkt26k335 Đào Hồng Phượng 14/09/1993 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

15 ttkt26k336 Hồ Hoàng Thu Phương 13/09/1989 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

16 ttkt26k337 Nguyễn Văn Quang 18/10/1995 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

17 ttkt26k338 Lê Thiệu Quyết 15/12/1998 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

18 ttkt26k339 Lê Văn Sâm 06/02/1980 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

19 ttkt26k340 Đỗ Lê Phương Thảo 23/11/1995 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

20 ttkt26k342 Đinh Thanh Thùy 20/08/1992 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

21 ttkt26k343 Nguyễn Diệu Thúy 24/01/1997 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

22 ttkt26k344 Nguyễn Phương Thúy 12/02/1989 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

23 ttkt26k345 Nguyễn Thị Thuỷ 30/09/1987 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

24 ttkt26k346 Nguyễn Thu Trà 24/12/1987 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

25 ttkt26k350 Dương Tiến Tùng 27/09/1995 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00
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26 ttkt26k351 Nguyễn Trung Tuyên 18/04/1997 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

27 ttkt26k353 Nguyễn Thành Vương 29/06/1998 TTDT PPLGNH K3 302A 14h00

28 ttkt26k301 Bùi Thị Mỹ Anh 12/11/1987 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

29 ttkt26k302 Đặng Trung Anh 02/07/1994 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

30 ttkt26k303 Nguyễn Thị Anh 08/05/1996 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

31 ttkt26k304 Nguyễn Thị Huyền Anh 25/03/1993 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

32 ttkt26k306 Nguyễn Việt Anh 07/05/1997 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

33 ttkt26k307 Vũ Thị Quế Anh 16/10/1987 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

34 ttkt26k308 Đỗ Mạnh Cầm 23/03/1998 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

35 ttkt26k309 Hoàng Linh Chi 30/09/1995 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

36 ttkt26k310 Lê Thị Kim Chung 01/07/1976 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

37 ttkt26k311 Diệp Quốc Dũng 03/07/1996 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

38 ttkt26k312 Nguyễn Minh Đức 25/08/1994 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

39 ttkt26k314 Đặng Thị Hạnh 13/10/1998 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

40 ttkt26k317 Đỗ Trung Hiếu 05/12/1998 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

41 ttkt26k318 Phan Huy Hoàng 27/08/1996 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

42 ttkt26k319 Mai Thị Huế 04/03/1995 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

43 ttkt26k323 Nguyễn Văn Huy 04/01/1993 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

44 ttkt26k324 Lê Hoàng Khoẻ 10/12/1992 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

45 ttkt26k325 Lê Thị Ngọc Lan 28/10/1998 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

46 ttkt26k330 Phạm Lê Minh 28/05/1998 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

47 ttkt26k331 Đặng Phương Nam 25/09/1998 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

48 ttkt26k333 Phạm Đức Ngọc 16/06/1991 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

49 ttkt26k341 Phí Thị Thắm 05/01/1997 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

50 ttkt26k347 Nguyễn Công Trọng 08/05/1982 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

51 ttkt26k348 Hầu Dương Trung 10/06/1996 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

52 ttkt26k349 Bùi Anh Tùng 26/10/1997 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

53 ttkt26k352 Trần Đình Tuyên 03/11/1993 TTDT PPLGNH K3 302B 14h00

51 hpec255161 Nguyễn Hồng Lương 6/18/2001 TTDT PPLGNH K2 302B 14h00 K2 Lần 2

52 hpec255171 Đào Thị Nguyệt 5/10/1992 TTDT PPLGNH K2 302B 14h00 K2 Lần 2

53 hpec255115 Nguyễn Bá Tư 9/30/1996 TTDT PPLGNH K2 302B 14h00
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